CHỦ ĐIỂM: 

NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Thời gian thực hiện 7 tuần
(Từ ngày 17/ 11/2025 đến 02/ 01 /2026)
Tuần 1: Ngày hội của cô giáo 20/11

Tuần 2: Bé yêu thích Con vật nuôi trong GĐ (gia cầm)

Tuần 3: Bé yêu thích Con vật nuôi trong GĐ (gia súc)

Tuần 4: Bé thích con vật  sống trong rừng 
Tuần 5: Bé yêu chú bộ đội

Tuần 6: Bé thích con vật  sống trong rừng 
Tuần 7: Bé thích con  vật  sống dưới nước
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Năm học 2025- 2026
Giáo viên thực hiện:  Nguyễn Thị Lương
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH – DINH DƯỠNG
CHỦ ĐỀ : “NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU”
Thực hiện trong 7 tuần từ ngày 17 /11/2025 đến ngày 02/ 01//2026)
	TT
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả 

	1











	Nuôi dưỡng 
- Ăn uống 
- Tổ chức giấc ngủ 
	- 100% trẻ ăn hết suất, không làm rơi vại cơm
- 100% trẻ  biết ngồi vào bàn ăn, biết  mời cô mời bạn trước khi ăn. biết phân loại đồ dùng theo quy định.
- Rèn cho trẻ  biết đi vệ sinh trước khi đi ngủ, ngủ đúng giờ  không nói chuyện riêng.
- Tiếp tục rèn cho trẻ kỉ năng tự phục vụ như lấy xếp gối đến chỗ ngủ.

	- Tổ chức cho trẻ  ăn trưa, ăn chiều.
Động viên trẻ ăn hết suất, tao sự vui vẻ cho trẻ ăn ngon miệng.
- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ và tự đi lấy gối đến chỗ ngủ. Tổ chức cho trẻ ngủ trưa đúng giờ.  
	Thực hiện tốt 
Thực hiện tốt 

	2
	Vệ sinh 
- VS cá nhân cô.
- VS cá  nhân trẻ
- VS MT nhóm lớp   

	- Cô giáo phải ăn mặc gọn gàng, phù hợp với thời tiết . đeo khẩu trang khi chia thức ăn cho trẻ.
- 100% trẻ có thói quen ngồi bồn cầu  khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết được một số thao tác   rửa tay, lau mặt đơn giản
- Tiếp tục rèn cho trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường trong và ngoài lớp học
sạch sẽ.

	- Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân khi tổ chức bữa ăn cho trẻ.
- Tổ cho trẻ thực hiện trước sau khi ăn sau khi ngủ dậy.
-  Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.

	Thực hiện tốt
80% trẻ biết đi vệ sinh   
Thực hiện tốt 

	3




	ND CSSK
- Sức khỏe.
- Phòng bệnh
	- 100% trẻ được cân đo, theo dõi sk qua biểu đồ lần 2 tháng 12 - Trao đổi với phụ huynh mặc quần áo cho trẻ phù hợp với thời tiết và chú ý sức khỏe  cho trẻ trong các hoạt động. 
- Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh phòng chống bệnh sởỉ và bệnh chân tay miệng cho trẻ.                                                                        
	- Tổ chức tại các nhóm lớp.
- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc tốt cho trẻ ở nhà .
- Phối hợp tốt với phụ huynh để phòng bệnh cho trẻ
	

Thực hiện tốt 


	  4


	An toàn cho trẻ  
- Thể lực
- Tính mạng  
	- 100% trẻ được đảm bảo an toàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm ở trường.
- Dạy trẻ không leo trèo lên bàn ghế, không xô đẩy bạn, không la hét...
	- Thường xuyên nhắc nhở trẻ vào mọi lúc mọi nơi 
	Thực hiện tốt 

	5
	Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng
	 - Trẻ suy dinh dưỡng được cân đo theo dõi biểu đồ,  trẻ ăn hết suất và thường xuyên tập luyện.

	- Phối hợp với phụ huynh về tổ chức bữa ăn đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ ở nhà. 
	1 trẻ suy dinh dưỡng đã cải thiện về cân nặng bình thường


*.ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ:
1 Tình hình sức khỏe : 
- Đa số trẻ khoẻ mạnh,  đã giảm được tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở cháu Thục Nga. Có 1cháu thịnh ốm nên còn nghĩ học nhiều đó là cháu Thiên Kim
2. Kỹ năng của trẻ: 
- Kỹ năng tự cầm thìa xúc ăn của trẻ đã thành thạo hơn so với những tháng trước
- Kỹ năng tự đi vệ sinh của trẻ đã có nhiều tiến bộ hơn: Đa số trẻ biết xin cô đi vệ sinh khi có nhu cầu
- Kỹ năng cất đồ dùng cá nhân ở một số trẻ đã làm tốt như cháu An Chi , Hồng Nhung, Tú Uyên,Minh Anh. Một số trẻ còn hạn chế về kỷ năng đi dép như cháu Hoang Nam, Quỳnh Nga, Đức Toàn
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 
“NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU”
Thực hiện trong 6 tuần từ ngày 17 /11/2025 đến ngày 02/ 01//2026)
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động


	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT11. Giữ được thăng bằng trong vận động đi bước vào các ô/ chạy theo hướng thẳng. đứng co 1 chân . Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay

	- Tập đi:
+ Đi bước đều 1 hai 
+Đứng co 1 chân
+  Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay

	- CTC chủ định: 
+ Đi bước đều một hai 
+ Đứng co 1 chân 
+Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay
- HĐ chơi:
+ Trẻ dạo chơi trong trường và luyện tập : Đi bước vào các ô, đứng co 1 chân 

	MT12. Thực hiện phối hợp vận động tay- mắt khi tung bắt bóng, ném bóng vào đích
	- Ném bóng vào đích
-Tung bóng với cô

	- CTC chủ định: 
+ Ném bóng vào đích 
+ Tung bóng với cô 
HĐC trẻ chơi ném bóng vào  đích 

	.MT13. Phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò Chui qua cổng , bò theo đường ngoằn nghèo 

	- Bò chui qua cổng 
-Bò theo đường ngoằn nghèo 


	- Chơi -tập có chủ định
+ Bò chui qua cổng 
- Bò theo đường ngoằn nghèo 
- Trò chơi : Lăn bóng 
  Cáo ơi ngủ à ,T/C : Tung bóng 


	MT14. Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động  bật
	- Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong các vận động
+ Bật qua vạch kẽ

	- Chơi -tập có chủ định
+ Bật qua vạch kẻ
- Trò chơi : Gà trong vườn rau,


	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT20. Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của, con vật , quả bóng , cái vòng ..quen thuộc một số đặc điểm đặc trưng trong các ngày 22-12
	*. Nhận biết tập nói
 Trẻ nói được tên và một số đặc điểm nổi bật của một số con vật quen thuộc:
+ Con vật nuôi trong gia đình.( Con gà, con vịt, con lợn, con trâu, bò)
+ Con vật sống dưới nước.( Con cua, cá, tôm, ..)
+ Con vật sống trong rừng.( con voi, hổ,. khỉ, hươu sư tử..)
+ Bé yêu chú bộ đội 
- Dạy trẻ kỹ năng: + Biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ những con vật quen thuộc, gần gũi.
+ Biết tránh xa những con vật hung giữ 
HDĐV 
Chơi với vòng 
Chơi với bóng 
	Trẻ nói được tên và một số đặc điểm nổi bật của một số con vật quen thuộc:
CTC chủ định: 
-Trò chuyện sáng
+ Bé yêu các con vật nuôi trong gia đình

+ Bé yêu các con vật sống trong rừng
NBTN 
+ Con vật nuôi trong gia đình.( Con gà, con vịt, con lợn, con trâu, bò)
+ Con vật sống dưới nước.( Con cua, cá, tôm, ..
+ Con vật sống trong rừng.( con voi, hổ, khỉ, ..)
+ chú bộ đội
 HĐĐV 
Chơi với vòng 
Chơi với bóng 
Hoạt động chiều: Cho trẻ xem tranh, ảnh, video… về các con vật

	 MT22.  Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/ nhỏ theo yêu cầu

	· Kích thước to - nhỏ.
· Hình tròn, hình vuông.

	 CTC chủ định: 
+ Nhận biết phân biệt to - nhỏ, 
+ hình tròn – hình vuông.
- Chơi với bóng 
- HĐ chơi tập ở các góc
* Góc hoạt động với đồ vật: cho trẻ nhận biết phân biệt:
- Kích thước to- nhỏ
- Hình tròn, hình vuông
· + Hoạt động dạo chơi ngoài trời: Cho trẻ chơi, quan sát và nhận biết được những đồ chơi có kích thước to- nhỏ; hình tròn- hình vuông

	MT24. Trả lời câu hỏi: con gì đây? Có Cái gì đây? …làm gì? … như thế nào?
	- Nghe các câu hỏi: Con gì đây ? có cái  gì? Để làm gì? ở đâu? Như thế nào?
· - Sử dụng các từ chỉ  con vật, đặc điểm
	HĐH 
NBTN về các con vật 
Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô con gì đây , có cái gì 

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT25. Hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản, nhớ tên truyện, tên và hành động của các nhân vật trong truyện
	- Nghe và hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trẻ lời được các câu hỏi về tên truyện và hành động của các nhân vật.
- Thỏ ngoan; ((Nguyễn Thị Thảo)
	-  Chơi -tập có chủ định
Chuyện
- Đôi bạn tốt ( Tác giả Nguyễn Thị Thảo)
- Thỏ ngoan
- Kể cho trẻ nghe trong giờ đón trả trẻ: câu chuyện còn lại: mèo con nhút nhát

	MT26. Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao
Thơ :
-  Đàn gà con  (Trần Thanh), - Gọi nghé (Trần Mạnh Hảo),
-  Con cá vàng (Lam Hồng), 
- Con voi (Đồng dao), 
- Chú bộ đội 
- Cô dạy 

	-  Chơi -tập có chủ định
Thơ
- Đàn gà con
-Cô dạy 
- Gọi nghé
- Con cá vàng (Lam Hồng)
- Chú bộ đội 
- Con voi( đồng dao)
- Tổ chức vào hoạt động  buổi chiều và mọi lúc mọi nơi: bài thơ con voi, gọi nghé, chim sâu, đàn vịt...


	Lĩnh vực phát triền tình cảm kỹ năng xã hội

	MT35. Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi

	- Quan tâm đến các vật nuôi
- Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/ gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi


	 - Chơi tập có chủ định
- Hoạt động ngoài trời
- Trong chơi tập buổi chiều


	MT39. Trẻ biết hát, thích nghe hát, nghe nhạc,Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một số bài hát/ bản nhạc quen thuộc.

	- Đàn vịt con (Mộng Lân)
-  Con gà trống (Tân Huyền),
- Cá vàng bơi (Hoàng Hà),
- Voi làm xiếc (Phan Hiền); 
- Là con mèo (Mộng lân),
- Một con vịt (Kim Duyên)

	Tổ chức trong hoạt động chơi tập có chủ định
+ Dạy hát: 
- Đàn vịt con 
- Cá vàng bơi  ( Nhạc và lời : Hà Hà)
+Dạy vận động 
- Đi một hai
- Voi làm xiếc
+ Nghe hát:
- Rửa mặt như mèo
- Chú voi con 
 ( Nhạc và lời : An Thuyên)
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ khác nhau 
- Tai ai tinh
- Nghe âm thanh to –nhỏ 
- Gà gáy vịt kêu 
- Vũ điệu nhanh chậm 
- Tổ chứcTrong giờ đón trả trẻ
- Hoạt động ngoài trời
- Tổ chức trong : Chơi, hoạt động góc
- Trong chơi tập buổi chiều

	MT42. Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, Xâu, thích xem sách, tranh ảnh có màu sắc...


	*Tạo hình:
- Tô màu con voi
- Tô màu con cá heo
- vẽ hoa tặng cô 
- Nặn quả trứng tròn 
- Tô màu con voi 
* Hoạt động với đồ vật:
- Xếp bể (ao nuôi) cá 
- Xếp chồng xếp cạnh 

	- Tổ chức : Chơi tập có chủ định
 Tạo hình
- Nặn thức ăn cho con vật
- Vẽ hoa tặng cô 
- Tô màu con cá heo
- Nặn quả trứng tròn
- Tô màu con voi
+Hoạt động với đồ vật
Xếp chồng xếp cạnh
- Tổ chức trong giờ hoạt động góc 
- Tổ chức trong giờ chơi tự chọn


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
   Ngày hội của cô giáo 20/11
(Thời gian thực hiện từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2025
	Ngày
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
-TC
-TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Tập bài “  Chú gà trống”
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình nhóm gia cầm

	Chơi tập có chủ định

	PTTC
PTVĐ: Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay
TC: Đập bóng
	PTNT
 HĐVĐV
Chơi với vòng
	PTTC

KNXH-TM
Tạo hình
Vẽ hoa tặng cô giáo

	PTNN
Thơ
Cô dạy
	PTTC
KNXH- TM
Âm nhạc
NDTT:Dạyhát
Cô và mẹ 

TCÂN: Nghe âm thanh to nhỏ

	Địa điểm
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Dạo chơi ngoài trời
	1. HĐCCĐ: Quan sát : Thời tiết, cây xanh, vườn rau, vườn hoa, góc thiên nhiên ,con gà, con  ngan ,con vit…
2 .Trò chơi vận động : Tung bóng, lộn cầu vồng, Bóng tròn to,  bắt chước tạo dáng đi của các con vật, cây cao cỏ thấp, bịt mắt bắt dê, gieo hạt
3. Chơi tự do : Cô bao quát  trẻ chơi trò chơi trẻ thích

	Chơi tập ở các góc 
	- Góc thao tác vai  : Quấy bột , cửa hàng ,bế em, cho em ăn
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hình ngôi nhà, xếp bàn ghế, xâu vòng tặng cô. Khâu áo váy tặng cô giáo.Tô màu bông hoa tăng cô giáo. Vòng quay kỳ diệu,  Nặn vòng tặng cô giáo. Chơi với nhạc cụ âm nhạc
- Góc vận động: Chơi bóng cùng bạn,  bò chui qua cổng, nhảy vào vòng

	Vệ Sinh 
Ăn, ngủ 
	Cô vệ sinh rửa tay lau mặt cho trẻ trước  và sau khi ăn sạch sẽ 
Nhắc nhỡ trẻ  mời cô mời bạn trước khi ăn 
Trẻ được ngủ một giấc  buổi trưa  đủ thời gian 

	Chơi tập buổi  chiều
	- Hướng dẫn trò chơi  mới: Trời nắng trời mưa .
- Làm quen bài thơ : Cô dạy 
- Chơi trò chơi ở các góc

- Sinh hoạt chuyên môn
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần

	Vệ sinh –trả trẻ 
	- Cô vệ sinh  cho trẻ sạch sẽ gọn gàng trước lúc ra về 
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà bố mẹ, lễ phép với mọi người 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
   Một số con vật nuôi trong gia đình (gia cầm)
(Thời gian thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2025
	Ngày
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
-TC
-TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Tập bài “  Chú gà trống”
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình nhóm gia cầm

	Chơi tập có chủ định

	PTTC
 - PTVĐ: 
Ném bóng vào đích  
TC. Bóng tròn to  
	TRÒ CHUYỆN SÁNG
Bé yêu các con vật nuôi trong gia đình.


	PTNN
Văn học
Thơ : Đàn Gà con 

	PTTCXH
Tạo hình
Nặn thức ăn các con vật 
( năn con giun )
	PTTC-XH
Âm nhạc
NDTT: Dạy hát
Đàn vịt con (Mộng Lân)
TCÂN: Gà gáy vịt kêu

	Địa điểm
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Dạo chơi ngoài trời
	1. HĐCCĐ: Quan sát : Thời tiết, cây xanh, vườn rau, vườn hoa, góc thiên nhiên ,con gà, con  ngan ,con vit…
2 .Trò chơi vận động : Gà trong vườn rau, bắt chước tạo dáng đi của các con vật, cây cao cỏ thấp, bịt mắt bắt dê, gieo hạt
3. Chơi tự do : Cô bao quát  trẻ chơi trò chơi trẻ thích


	Chơi tập ở các góc 
	- Góc thao tác vai  : Quấy bột , cửa hàng ,bế em, cho em ăn
- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp chuồng cho con vật,  nặn quả trứng, chơi với lồng hộp vuông chơi lô tô con vật, xâu vòng các con vật
- Góc vận động: chơi với bóng, vòng gậy, bò chui qua cổng, trò chơi dân gian


	Vệ Sinh 
Ăn, ngủ 
	Cô vệ sinh rửa tay lau mặt cho trẻ trước  và sau khi ăn sạch sẽ 
Nhắc nhỡ trẻ  mời cô mời bạn trước khi ăn 
Trẻ được ngủ một giấc  buổi trưa  đủ thời gian 


	Chơi tập buổi  chiều
	- Hướng dẫn trò chơi  mới: Những chú chim sẻ .
- Làm quen bài thơ : Đàn gà con 
- Chơi ở các góc chơi.
- Hướng dẫn cho trẻ kỷ năng đi tất , đi dày 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần

	Vệ sinh –trả trẻ 
	- Cô vệ sinh  cho trẻ sạch sẽ gọn gàng trước lúc ra về 
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà bố mẹ, lễ phép với mọi người 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
“ Bé yêu thích Con vật nuôi trong GĐ (gia súc)
( Thực hiện từ ngày: 01/12/ đến ngày 05 /12/ 2025)
	Ngày
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
-TC
-TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Chơi đồ chơi trong lớp theo ý thích 
- Thứ 2, 4, 6 Tập với bài: “Tiếng chú gà trống gọi”  
   Thứ 3, 5 Tập với gậy

	Chơi tập có chủ định

	PTTC
PTVĐ:Đứng co 1 chân.
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 
	PTNT
NBTN:
Con lợn   con trâu
	PTNN
Văn học
Thơ: Gọi nghé 

	PTNT
* NBPB:
 Hình tròn  hình vuông 
	PTTC
KNXH &TM
Âm nhạc:
- NDTT: NH: Rửa mặt như mèo  
- NDKH:VĐTN
Một con vịt 


	Địa điểm
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Quan sát: Vườn rau cải, cây xoài, cây mít, cây hoa hồng, nhặt lá vàng rơi.
- Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ, bắt bướm, lộn cầu vồng. Những chú gà con trong vườn
- Chơi tự do: Chơi với vòng gậy, bóng, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời...


	Chơi tập ở các góc 
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, mẹ tắm cho em
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng nuôi các con vật, xâu vòng  các con vật, ghép tranh các con vật, xem tranh ảnh một số con vật sống trong gia đình có 4 chân...
-Tô màu các con vật nuôi trong gia đình, Nặn thức ăn cho con vật, xé giấy vụn làm thức ăn...
- Góc vận động: Chơi với bóng, bò chui qua cổng, cắp hạt bỏ giỏ....

	Vệ Sinh 
Ăn, ngủ 
	Cô vệ sinh rửa tay lau mặt cho trẻ trước  và sau khi ăn sạch sẽ 
Nhắc nhỡ trẻ  mời cô mời bạn trước khi ăn 
Trẻ được ngủ một giấc  buổi trưa  đủ thời gian 


	Chơi tập buổi  chiều
	- HĐTCM: Mèo và chim sẻ
- Làm quen bài thơ mới: Gọi nghé
- Sinh hoạt chuyên môn
- Ôn bài buổi sáng
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần - Trả trẻ.


	Vệ sinh –trả trẻ 
	- Cô vệ sinh  cho trẻ sạch sẽ gọn gàng trước lúc ra về 
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà bố mẹ, lễ phép với mọi người 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
“Con vật sống trong rừng” 
( Thực hiện từ ngày: 08/12 đến ngày 12 /12/ 2025)
	Ngày
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
-TC
-TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở,nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ: 
- Trẻ chơi các đồ chơi ở trong lớp theo ý thích...
- Thứ 2, 4, 6 Tập bài: “Tiếng chú gà trống gọi”.
- Thứ 3, 5 tập với gậy

	Chơi tập có chủ định

	PTTC
PTVĐ:
Bật qua vạch kẻ
+ TC: Bắt chước vận động các con vật
	TRÒ CHUYỆN SÁNG
Bé yêu các con vật sống trong rừng

	PTTC
KNXH&TM
Tạo hình:
Nặn quả trứng tròn
	PTNT

NBPB :

Nhận biết phân biệt con vật to hơn nhỏ hơn


	PTTC
KNXH &TM
Âm nhạc
+ NDTT: 
NH: Chú voi con ở bản đôn
+ NDKH: T/C: nghe giai điệu đoán tên bài hát


	Địa điểm
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Quan sát: Cây dừa nước, cây xoài, vật chìm nổi, thời tiết, nhặt lá vàng rơi xếp hình con vật.
- Trò chơi vận động: Gieo hạt, dung dăng dung dẻ, bắt chước vận động các con vật
- Chơi tự do: Chơi với vòng gậy, bóng, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời...   

	Chơi tập ở các góc 
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, tắm cho em.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng nuôi các con vật, xâu vòng  các con vật, ghép hình các con vật, xem tranh các con vật sống trong rừng. Tô màu, nặn, vò giấy làm thức ăn cho các con vật, Chơi dụng cụ âm nhạc 
- Góc vận động: Chơi ô tô và chim sẻ, gậy, vòng, chui qua cổng

	Vệ Sinh 
Ăn, ngủ 
	Cô vệ sinh rửa tay lau mặt cho trẻ trước  và sau khi ăn sạch sẽ 
Nhắc nhỡ trẻ  mời cô mời bạn trước khi ăn 
Trẻ được ngủ một giấc  buổi trưa  đủ thời gian 


	Chơi tập buổi  chiều
	- HDTCM: Bắt chước tiếng kêu của các con vật
- Làm quen với bài đồng dao: Con voi;
- Cho trẻ làm quen chuyện “Thỏ ngoan”
- Làm quen bài hát “Voi làm xiếc” 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần- Trả trẻ.

	Vệ sinh –trả trẻ 
	- Cô vệ sinh  cho trẻ sạch sẽ gọn gàng trước lúc ra về 
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà bố mẹ, lễ phép với mọi người 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 
BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
(Thực hiện từ ngày 15/12 đến ngày 19 /12/2025)
	Ngày
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
-TC
-TDS
	-  Cô đến sớm  quét dọn thông thoáng phòng học 
 -  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
 -  Điểm danh –Thể dục sáng: “ Tập với bài em làm chú bộ đội ”


	Chơi tập có chủ định

	PTTC
- VĐCB:
 Ném bóng vào đích 
T/C: bóng tròn to 

	PTNT
 HĐVĐV

Chơi với bóng
	PTTC
KNXH&TM
Xếp chồng, xếp cạnh 
	PTNN
Thơ: Chú bộ đội của em
	PTTC
KNXH&TM
- DHTT: Làm chú bộ đội
- NHKH: T/C vũ điệu vui nhộn 

	Địa điểm
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Dạo chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi, quan sát cây hoa hồng, cây hoa sam, cây hoa đá , múa hát về chú bộ đội 
- TCVĐ: Bắt bướm, trời nắng trời mưa, những chú gà con, bong bóng xà phòng, thổi bong bóng
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu cho trẻ chơi
- HĐTT: Chơi TCDG  Thả đỉa ba ba


	Chơi tập ở các góc 
	- Góc thao tác vai: Chơi quấy bột, chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc vận động: Chơi với bóng, lăn bóng , cắp cua bỏ giỏ ,, câu cá  vòng, gậy, tập làm chú bộ đội
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xem tranh , tô màu tranh , chơi trò chơi di màu 


	Vệ Sinh 
Ăn, ngủ 
	Cô vệ sinh rửa tay lau mặt cho trẻ trước  và sau khi ăn sạch sẽ 
Nhắc nhỡ trẻ  mời cô mời bạn trước khi ăn 
Trẻ được ngủ một giấc  buổi trưa  đủ thời gian 


	Chơi tập buổi  chiều
	- HDTCM Trò chơi “ Những chú chim sẽ  
 Làm quen bài thơ : Chú bộ đội của em 
- Sinh hoạt chuyên môn 
- Chơi ở góc 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần – trả trẻ


	Vệ sinh –trả trẻ 
	- Cô vệ sinh  cho trẻ sạch sẽ gọn gàng trước lúc ra về 
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà bố mẹ, lễ phép với mọi người 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
“Con vật sống trong rừng” 
( Thực hiện từ ngày: 22/12 đến ngày 26/12/ 2025)
	Ngày
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
-TC
-TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ, cho trẻ vào lớp chơi đồ chơi 
- Trò chuyện với trẻ về động vật sống dưới  nước  
-  Thể dục sáng: Tập với bài gà gáy

	Chơi tập có chủ định

	PTTC
PTVĐ: Bò chui qua vật cản  
- TCVĐ: Bắt chước vận động các con vật
	PTNT
NBTN:
Con gấu 
Con voi 

	PTTC
KNXH&TM
Tạo hình:
Tô màu con voi 
	PTNN
Truyện : Thỏ ngoan

	PTTC
KNXH &TM
Âm nhạc
+ NDTT: 
VĐ  Voi làm xiếc 
+ NDKH: Nghe hát : ta đi vào rừng xanh 

	Địa điểm
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Quan sát: Cây dừa nước, cây xoài, vật chìm nổi, thời tiết, nhặt lá vàng rơi xếp hình con vật.
- Trò chơi vận động: Gieo hạt, dung dăng dung dẻ, bắt chước vận động các con vật
- Chơi tự do: Chơi với vòng gậy, bóng, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời...   


	Chơi tập ở các góc 
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, tắm cho em.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng nuôi các con vật, xâu vòng  các con vật, ghép hình các con vật, xem tranh các con vật sống trong rừng. Tô màu, nặn, vò giấy làm thức ăn cho các con vật, Chơi dụng cụ âm nhạc 
- Góc vận động: Chơi ô tô và chim sẻ, gậy, vòng, chui qua cổng. 

	Vệ Sinh 
Ăn, ngủ 
	Cô vệ sinh rửa tay lau mặt cho trẻ trước  và sau khi ăn sạch sẽ 
Nhắc nhỡ trẻ  mời cô mời bạn trước khi ăn 
Trẻ được ngủ một giấc  buổi trưa  đủ thời gian 

	Chơi tập buổi  chiều
	- HDTCM: Cáo và thỏ
- Làm quen bài mới: Thỏ ngoan

- Chơi ở các góc

- Giải các câu đố về các con vật 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần - Trả trẻ.

	Vệ sinh –trả trẻ 
	- Cô vệ sinh  cho trẻ sạch sẽ gọn gàng trước lúc ra về 
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà bố mẹ, lễ phép với mọi người 


KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Một số con vật sống dưới nước   
 (Thực hiện  từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/ 01//2026
	Ngày
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
-TC
-TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở,nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ: 
- Trẻ chơi các đồ chơi ở trong lớp theo ý thích...
- Thứ 2, 4, 6 Tập bài: “Tiếng chú gà trống gọi”.
- Thứ 3, 5 tập với gậy


	Chơi tập có chủ định

	PTTC
PTVĐ:
-VĐCB: Tung bóng và bắt bóng cùng cô  
-TCVĐ:vận động : lăn bóng  
	PTNT
NBTN:
Con cá- con
Tôm

	PTTC
KNXH&TM
Tạo hình:
Tô màu con cá heo  
	Nghỉ tết dương lịch

	PTTC
KNXH &TM
Âm nhạc
- NDTT:Dạy hát 
Cá vàng bơi
- NDKH:T/c:Tai ai tinh


	Địa điểm
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Dạo chơi ngoài trời
	-Hoạt động có mục đích : Quan sát con vật sống dưới nước  con ốc ,con cá ,con tôm , con cua ,vườn rau, cây xanh
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, đuổi theo bóng ,gieo hạt ,nhảy vào nhảy ra,gà trong vườn rau,trời nắng trời mưa    
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi với các loại đồ chơi trẻ thích - 


	Chơi tập ở các góc 
	- Góc thao tác vai : Quấy bột ,Bế em, đi tất đi  giày, cho em ăn ,ru em ngủ...
- Góc hoạt động với đồ vật : Xếp ao nuôi tôm ,cá, xâu vòng con vât,nặn thức ăn cho con vật, chơi lồng hộp,ghép hình con vật  ,xem tranh về động vật  sống dưới nước  
- Góc vận động : Chơi với bóng , vò giấy, bò chui qua cổng, cắp cua 


	Vệ Sinh 
Ăn, ngủ 
	Cô vệ sinh rửa tay lau mặt cho trẻ trước  và sau khi ăn sạch sẽ 
Nhắc nhỡ trẻ  mời cô mời bạn trước khi ăn 
Trẻ được ngủ một giấc  buổi trưa  đủ thời gian 

	Chơi tập buổi  chiều
	- HDTCM: Nu na nu nống
- Làm quen bài thơ: Cá vàng bơi

- Chơi ở các góc

- Làm quen bài hát “Voi làm xiếc” 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần - Trả trẻ.

	Vệ sinh –trả trẻ 
	- Cô vệ sinh  cho trẻ sạch sẽ gọn gàng trước lúc ra về 
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà bố mẹ, lễ phép với mọi người 


